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            BỘ XÂY DỰNG                                                 ĐÁP ÁN - THANG ĐIỂM 
TRƯỜNG ĐHXD MIỀN TÂY                     ĐỀ THI HẾT MÔN BẬC TRUNG CẤP 
                                                                          Môn: SỨC BỀN VẬT LIỆU 
ĐÁP ÁN ĐỀ THI CHÍNH THỨC                         (Đáp án – Thang điểm gồm 2/2 trang) 
 

Câu Phần Nội dung Điểm 
1   4,0 đ 

 

a 
 

Xác định giá trị nội lực Mmax. 1,00 
Ta có: max 18 1800M Pl kNm kNcm= = =   

           kN9PQmax ==  

0,50 
 

0,50 

b 
 

Xác định mômen chống uốn WX và diện tích A 1,00 

Tiết diện hình chữ nhật: 
2 2

3. 5.12 120
6 6X

b hW cm= = =  

                                          2cm6012.5bhA ===  
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0,50 

c 
 

Kiểm tra bền cho dầm theo điều kiện ứng suất pháp lớn nhất và 
tính ứng suất tiếp lớn nhất. 2,00 

Điều kiện bền về ứng suất pháp: [ ]σσ ≤=
XW

M max
max         

[ ]2 2
max

1800 15 / 16 /
120

kN cm kN cmσ σ= = < =    (thỏa) 

 
Kết luận: Dầm đảm bảo điều kiện bền theo ứng suất pháp 
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Tính ứng suất tiếp lớn nhất  
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2   3,0 đ 

 

a 
 

Tính mô-men quán tính chính trung tâm IX, IY   1,50 
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3
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×
=  

4
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12

812 cmIY =
×
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     Imin = Iy = 512cm4 
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Xác định lực tới hạn cho cột 1,50 

- Do: ⇒> 0λλ Áp dụng công thức Euler: 2
min

2

)( l
EIPth µ

π
=  

 
- Ta có: Cột 1 đầu ngàm 1 đầu khớp 7,0=⇒ µ  
              l = 5m = 500cm 
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(0,7 500)thP kN× × ×

⇒ = =
×

 

 
0,50 

 
0,50 

 
 

0,50 
 



 

Trang 2/2 

q = 4 kN/m
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3   3,0 đ 
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- Xác định phản lực liên kết tại gối tựa A và B. 
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 b - Tính và vẽ biểu đồ lực cắt Qy và 
mômen Mx cho dầm bằng phương 
pháp mặt cắt. 
- Phân đoạn dầm: 1 đoạn AB 

- Dùng mặt cắt 1-1 cắt qua AB, 
xét phần bên trái (0 ≤ z ≤ 5m) 

 
 
 

0,25 
 

   ΣY = 0 ⇔ VA - q.z - Qy = 0  ⇒  Qy = VA– q.z = 10 - 4.z 
- Tại A (z = 0) ⇒  Qy = 10 (kN); Tại B (z = 5m) ⇒  Qy = - 10 
(kN) 

 
0,50 

 

ΣMO1 = 0 ⇔ -VA.z + (q.z) .
2
z  + Mx  = 0 ⇒  Mx = 10.z - 2.z2  

- Tại A (z = 0)    ⇒  MA = 0 ; Tại B (z = 5m) ⇒  MB =  0 

 
0,25 

 
0,25 

  Xét tại vị trí Qy = 0 ⇒ z = 2,5 m ⇒ Mx = 12,5 (kN.m) 0,25 

- Vẽ biểu đồ 
nội lực: 
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